
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-CCKL Quảng Ngãi, ngày      tháng 9 năm 2024  

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận 

 thương mại lâm sản tháng 9 và 9 tháng năm 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về ban hành Quy 

chế chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ389QNg ngày 25/3/2024 của Ban Chỉ 

đạo 389 Quảng Ngãi, Kế hoạch số 1243/KH-SNNPTNT ngày 28/03/2024 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2024. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo kết quả công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản tháng 9 và 9 tháng năm 2024, cụ 

thể như sau:  

 I. Khái quát tình hình  

1. Tình hình an ninh, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa 

Để quản lý thị trường lâm sản được đảm bảo Chi cục Kiểm lâm đã xây 

dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 783/KH-CCKL ngày 

31/10/2022 tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, Kế hoạch số 299/KH-CCKL ngày 

02/4/2024 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản năm 2024 và 

chú trọng chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc chủ động thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch đã ban hành và phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng và 

chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời 

các hành vi mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật nhằm hạn chế thấp nhất 

tình trạng mua, bán vận chuyển lâm sản trên địa bàn.  

2. Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa lâm sản  

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2024 không biến động về giá.  

3. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản 

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản trên địa bàn trong 9 

tháng đầu năm 2024 không có diễn biến phức tạp.  

II. Kết quả hoạt động 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành  

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành một số văn bản để chỉ 

đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, 
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giáo dục pháp luật; công tác phối hợp, tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm hành chính đúng quy định pháp luật như: Kế hoạch số 783/KH-

CCKL ngày 31/10/2022 tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và Kế hoạch số 

299/KH-CCKL ngày 02/4/2024 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

lâm sản năm 2024.  

2. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản 

Trên cơ sở chức trách và nhiệm vụ được giao; các quy chế phối hợp đã 

tham gia ký kết; công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm với các cơ quan hữu 

quan và của các đơn vị tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các hành vi mua, bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn 

tỉnh luôn được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích 

cực. 

3. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý  

- Trong tháng 9 năm 2024 đã phát hiện bắt giữ 02 vụ vi phạm trong lĩnh 

vực lâm nghiệp: Xử phạt 02 vụ vi phạm với số tiền 17.000.000 đồng. Tịch thu 

0,977m3 gỗ thông thường các loại. 

- Trong 9 tháng năm 2024 phát hiện, bắt giữ 17 vụ vi phạm trong lĩnh vực 

lâm nghiệp: Xử phạt 17 vụ vi phạm với số tiền 177.000.000 đồng. Tịch thu 

12,856m3 gỗ thông thường các loại và 41,302 m3 thực vật rừng ngoài gỗ (củi) và 

2,6 kg động vật hoang dã. 

(cụ thể có biểu đính kèm) 

 III. Nhận xét, đánh giá  

1. Thuận lợi  

- Được sự quan tâm, chỉ đạo lãnh đạo của các cấp và của Ban chỉ đạo 389 

tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua tình hình chống buôn lậu lâm sản trên địa 

bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.  

- Nhờ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy 

định pháp luật nên tình hình vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp được kiềm chế. 

 - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; nêu cao tinh 

thần đấu tranh, bảo vệ rừng cũng như quán triệt nghiêm túc đến các công chức, 

viên chức trong lực lượng Kiểm lâm về công tác phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại lâm sản; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý 

lâm sản nên trong thời gian qua không có tình trạng vi phạm pháp luật của công 

chức, viên chức trong lực lượng Kiểm lâm.  

 2. Khó khăn  

- Tình trạng mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn diễn ra với 

tính chất và hình thức nhỏ lẻ khó phát hiện.  

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa thường xuyên và 

đồng bộ. 
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- Các tuyến đường giao thông ngày càng được thông tuyến và mở rộng gây 

khó khăn cho các lực lượng khi thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, bắt giữ.   

- Lực lượng Kiểm lâm còn mỏng nên không đủ dàn trải hết các địa bàn 

trong tỉnh.  

- Việc kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi chưa được thực hiện thường xuyên.  

 3. Nguyên nhân 

 - Xuất phát từ lợi nhuận cao do buôn lậu lâm sản đem lại nên các đối 

tượng buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản hoạt động ngày càng tinh vi xảo 

quyệt để tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng. 

 - Do biên chế còn thiếu nên không bố trí lực lượng hết các địa bàn; việc 

tuần tra, kiểm tra của các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc cũng như công tác phối 

hợp tuần tra giữa các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng có liên quan với 

lực lượng Kiểm lâm còn hạn chế, chưa đồng bộ.  

4. Giải pháp khắc phục 

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản một cách sâu rộng đến mọi 

tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc khai thác, 

mua, bán lâm sản trái pháp luật. 

- Nâng cao năng lực công tác bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng được 

nhà nước giao rừng để quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng 

buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản; các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực lâm nghiệp đúng theo quy định pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động buôn bán, vận chuyển lâm sản trái 

pháp luật.  

IV. Phương hướng công tác thời gian đến  

1. Dự báo tình hình tại địa phương 

Tình hình khai thác, mua, bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn 

còn xảy ra và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước vì nhu cầu của người 

dân tăng cao.  

2. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 

2.1. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu lâm sản. 

2.2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh 

công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình 

hình mới; Kế hoạch số 5649/KH-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của 

Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 
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và hàng giả trong tình hình mới; Công văn số 1503/UBND-ĐNMN ngày 

04/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp trong đấu tranh chống 

buôn lậu, vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt; Quyết định số 

02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý 

Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban chỉ đạo chông buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

2.3. Tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh Quảng 

Ngãi,  Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu,  gian lận thương mại 

và hàng giả;  tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Lâm 

nghiệp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Nghị định số 

07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm 

nghiệp; Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003; Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg 

ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp 

bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; Chỉ thị số 

1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người 

thi hành công vụ; Kế hoạch số 751/KH-CCKL ngày 28/9/2017 của Chi cục 

Kiểm lâm về thực hiện Quyết định số 402/QĐ-SNNPTNT ngày 02/8/2017 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/5/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

 2.4. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc chủ động tham 

mưu cho chính quyền địa phương trong công tác lâm nghiệp; phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ và thông tin kịp thời tình hình buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản cho 

các cơ quan chức năng có liên quan đồng thời thường xuyên duy trì hoạt động và 

nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát của các Đội kiểm tra liên ngành để có biện 

pháp ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu lâm sản trên địa bàn. 

 2.5. Chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc triển khai, thực hiện Thông 

tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
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2.6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; vận động quần chúng 

nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản; tăng cường 

phòng chống tiêu cực, tham nhũng.  

V. Vướng mắc, kiến nghị 

1. Vướng mắc 

- Công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra giữa lực lượng Kiểm lâm và các lực 

lượng chống buôn lậu cấp tỉnh, cấp huyện chưa được thường xuyên, đồng bộ.  

- Có nơi, có lúc chủ rừng, chính quyền địa phương (cấp xã) chưa thực 

hiện hết trách nhiệm trong việc quản lý lâm sản tận gốc, có tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại coi việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm sản là của các cơ 

quan chức năng, chủ yếu là lực lượng Kiểm lâm.  

- Kinh phí phục vụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại lâm 

sản còn hạn chế; phương tiện, cơ sở vật chất lạc hậu không còn phù hợp với tình 

hình mới.  

2. Kiến nghị 

Đề nghị Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

tỉnh Quảng Ngãi tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo các lực lượng chống buôn 

lậu cấp tỉnh, cấp huyện; chính quyền địa phương cấp xã thực hiện thường xuyên 

công tác phối hợp thực hiện với lực lượng Kiểm lâm trong công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại lâm sản.  

Chi cục Kiểm lâm kính Báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng 

Ngãi và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, chỉ đạo./.    

  
 

Nơi nhận:  
- BCĐ 389 tỉnh Quảng Ngãi 

(Cục Quản lý thị trường số 196 Trường Chinh, 

thành phố Quảng Ngãi ); 
- Sở NN và PTNT Q. Ngãi;  

- Lãnh đạo CCKL; 

- Lưu: VT, TTPCTT (Cường) 

. 

 

 KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Vĩnh Phong 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM THÁNG 9 NĂM 2024 

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày     /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 1 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

 

TT Các lực lượng chức năng 

Số vụ vi phạm 
Trị giá hàng hóa 

vi phạm ước tính 

(đồng) 

Số đối tượng 

vi phạm 
Buôn bán, vận 

chuyển trái phép 

hàng cấm, hàng lậu 

Gian lận 

thương mại, 

gian lận Thuế 

Hàng giả, hàng 

nhái, vi phạm Sở 

hữu trí tuệ 

Cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Kiểm lâm 02   02 6.208.500 02 

  Tổng cộng 02   02 6.208.500 02 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2024 

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày     /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 2 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

 

TT Các lực lượng chức năng 
Số vụ xử 

lý VPHC 

SỐ TIỀN (đồng) 

Trị giá (ước tính) 

tang vật tịch thu 

trong kỳ chưa thanh 

lý  đồng) 

Trị giá hàng 

tiêu hủy 

trong kỳ 

(đồng) 

Số tiền 

phạt 

Tiền phạt 

bổ sung, 

truy thu 

thuế 

Tiền bán 

thanh lý 

hàng tịch 

thu 

Cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Kiểm lâm 02 
17.000.000 

 0  
6.208.500 

0 

  Tổng cộng 02 17.000.000  0  
6.208.500 

0 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ THÁNG 9 NĂM 2024  

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày      /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 3 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

STT Các lực lượng chức năng 
Số vụ 

khởi tố 

Số đối tượng 

bị khởi tố 

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ 

chưa thanh lý (đồng) 

Tiền bán tang vật tịch 

thu (đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kiểm lâm 0   0 0   0 

  Tổng cộng 0   0 0   0 

 

  
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC THỐNG KÊ HÀNG HÓA VI PHẠM THÁNG 9 NĂM 2024  

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày       /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 4 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

 

TT Tên mặt hàng 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG 

Bộ 

đội 

BP 

Cảnh sát 

biển 
Công an Hải quan QLTT Kiểm lâm 

Thanh tra chuyên 

ngành 

Lực lượng 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

01 Ngà voi   Kg                 

02 Tê tê   Kg                 

03 Vẩy tê tê   Kg                 

04 Sừng tê giác   Kg                 

05 Sản phẩm từ ĐVHD   Kg               

06 Gỗ 
Qúy hiếm                    

Thông thường   m3           0,977     

07 Thực vật rừng ngoài gỗ  (củi)   m3          

08 Than hầm           

09 Ô tô            

 

. NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH THÁNG 9 NĂM 2024 

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày        /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 5 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 

04/012018 

 

TT NỘI DUNG VỤ VIỆC 

1 Không có vụ vi phạm nổi bật. 

  

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM 9 THÁNG NĂM 2024 

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày     /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 1 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

 

TT Các lực lượng chức năng 

Số vụ vi phạm 
Trị giá hàng hóa 

vi phạm ước tính 

(đồng) 

Số đối tượng 

vi phạm 
Buôn bán, vận 

chuyển trái phép 

hàng cấm, hàng lậu 

Gian lận 

thương mại, 

gian lận Thuế 

Hàng giả, hàng 

nhái, vi phạm Sở 

hữu trí tuệ 

Cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Kiểm lâm 17   17 72.817.200 19 

  Tổng cộng 17   17 72.817.200 19 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 

 

 

 

 



12 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2024 

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày     /9/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 2 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

 

TT Các lực lượng chức năng 
Số vụ xử 

lý VPHC 

SỐ TIỀN (đồng) 

Trị giá (ước tính) 

tang vật tịch thu 

trong kỳ chưa thanh 

lý  đồng) 

Trị giá hàng 

tiêu hủy 

trong kỳ 

(đồng) 

Số tiền 

phạt 

Tiền phạt 

bổ sung, 

truy thu 

thuế 

Tiền bán 

thanh lý 

hàng tịch 

thu 

Cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Kiểm lâm 17 
177.000.000 

 0  
72.817.200 

0 

  Tổng cộng 17 177.000.000  0  
72.817.200 

0 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ 9 THÁNG NĂM 2024  

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày        /9/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 3 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

STT Các lực lượng chức năng 
Số vụ 

khởi tố 

Số đối tượng 

bị khởi tố 

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ 

chưa thanh lý (đồng) 

Tiền bán tang vật tịch 

thu (đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kiểm lâm 0   0 0   0 

  Tổng cộng 0   0 0   0 

 

  
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC THỐNG KÊ HÀNG HÓA VI PHẠM 9 THÁNG NĂM 2024  

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày       /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 4 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/012018 

 

TT Tên mặt hàng 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG 

Bộ đội 

BP 

Cảnh sát 

biển 
Công an Hải quan QLTT Kiểm lâm Thanh tra chuyên ngành 

Lực lượng 

khác 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

01 Ngà voi   Kg                 

02 Tê tê   Kg                 

03 Vẩy tê tê   Kg                 

04 Sừng tê giác   Kg                 

05 Sản phẩm từ ĐVHD   Kg           2,6    

06 Gỗ 
Qúy hiếm                    

Thông thường   m3           12,856     

07 Lâm sản khác (củi)   m3           41,302     

08 Than hầm           

09 Ô tô            

10 Xe máy            

11 Công cụ (cưa, …)           

 

. NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. NGÃI 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH 9 THÁNG NĂM 2024 

(kèm theo Báo cáo số         /BC-CCKL ngày        /9/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHỤ LỤC 5 
Ban hành kèm theo Quyết định  

số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 

04/012018 

 

TT NỘI DUNG VỤ VIỆC 

1 Không có vụ vi phạm nổi bật. 

  

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Phạm Công Cường  

Số điện thoại liên hệ: 0905857004 
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